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5.95.07.06.0CÐ CK 15C16/07/97ThuậnĐổng Minh03011513221

7.68.07.08.0CÐ ÔTÔ 16E26/09/1998KhoaNguyễn Đăng03021615402

5.75.06.08.0CÐ ĐĐT 15F10/12/97HiềnPhan Thanh03031515793

CÐ ĐĐT 16B19/11/1998TrọngVõ Tấn03031611854

CÐ NL 16B14/04/1998DươngTrịnh Bình03041611315

6.45.07.59.0CÐ TH 14B08/12/1996KiệtNguyễn Cao Tuấn03061411416

5.03.06.59.0CÐ TH 15B06/06/96LiêmNguyễn Tấn03061511587

5.64.07.56.0CÐ TH 15B06/02/96NhấtBùi Ngọc03061511708

5.64.06.510.0CÐ TH 15B09/06/97VũNguyễn Tấn03061512159

5.73.08.010.0CÐ TH 15C01/01/97QuangPhạm Phú Duy030615128010

4.74.05.07.0CÐ TH 15C19/09/97TúTrần Thanh030615131911

5.24.06.56.0CÐ TH 15D16/10/97NhânLê Trọng030615138612

CÐ TH 15D24/09/97PhúcLê Văn030615139313

5.75.06.08.0CÐ TH 15D07/02/97ThanhTrương Nhật030615141514

7.57.07.510.0CÐ TH 15D05/03/97ThiệnLê Minh030615142315

5.45.06.53.0CÐ TH 16A02/08/1998BìnhVõ Duy030616101116

3.10.06.07.0CÐ TH 16A05/07/1998CườngTrần Quốc030616101717

6.75.08.010.0CÐ TH 16A24/04/1998DuyNguyễn Cảnh030616102018

6.15.08.04.0CÐ TH 16A01/05/1998DưỡngTrần Trọng030616102519

5.55.06.06.0CÐ TH 16A31/10/1998ĐườngPhan Nguyễn Hải030616103120

6.86.07.58.0CÐ TH 16A14/09/1996ĐứcNguyễn Huỳnh030616103321

7.26.08.010.0CÐ TH 16A23/01/1998HiếuNguyễn Trung030616104322

5.45.05.57.0CÐ TH 16A07/05/1998HuyNguyễn Võ Chánh030616104823

7.68.06.510.0CÐ TH 16A14/12/1998HùngNguyễn Hửu030616105124

6.04.07.510.0CÐ TH 16A21/10/1998LợiNguyễn Tấn030616106025

5.74.07.09.0CÐ TH 16A08/08/1998LựcBùi Minh030616106326

6.65.08.09.0CÐ TH 16A06/03/1998NghĩaDương Hoàng Minh030616106927

CÐ TH 16A18/10/1998NghĩaTrần Minh030616107028

6.65.08.09.0CÐ TH 16A01/03/1998NhậtNguyễn030616107329

6.25.07.09.0CÐ TH 16A01/04/1998QuýLê Huỳnh Trọng030616108730

6.05.07.55.0CÐ TH 16A01/02/1998SơnTrần Hồng030616109031

6.66.08.04.0CÐ TH 16A23/06/1997TâmHồ Nhựt030616109232

7.26.08.58.0CÐ TH 16A13/08/1998TânNguyễn Minh030616109433
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5.74.07.09.0CÐ TH 16A05/11/1998ThanhNguyễn Việt030616109734

6.46.06.010.0CÐ TH 16A17/07/1998TháiTrần Phương030616109835

CÐ TH 16A05/07/1998ThôngHồ Viễn030616110336

5.75.05.510.0CÐ TH 16A24/10/1998ThuậtHuỳnh Thiện030616110737

CÐ TH 16A10/08/1998TínhTrần Công030616110938

7.37.08.06.0CÐ TH 16A29/01/1998TrungDương Hoàn Quất030616111639

5.65.06.07.0CÐ TH 16B28/06/1998BảoNguyễn Hoàn030616113940

6.56.07.07.0CÐ TH 16B18/11/1998ChươngLiêu Hoàng030616114141

5.34.06.09.0CÐ TH 16B23/03/1998CườngNguyễn Tuấn030616114442

4.73.05.510.0CÐ TH 16B22/09/1998DươngLại Văn030616114843

6.35.07.010.0CÐ TH 16B26/04/1998HòaNguyễn Thế030616117544

5.14.05.59.0CÐ TH 16B24/10/1998LinhBùi Bảo030616119145

5.34.06.09.0CÐ TH 16B19/09/1998NgânNguyễn Minh030616120146

CÐ TH 16B18/02/1998NhấtPhan Tiến030616120747

6.15.06.510.0CÐ TH 16B21/11/1998QuangDương Tăng Hiến030616121648

6.36.07.05.0CÐ TH 16B29/10/1998QuânPhạm Văn030616121849

5.74.07.09.0CÐ TH 16B02/03/1998ThịnhNguyễn Xuân030616124050

6.15.06.510.0CÐ TH 16B12/07/1998TuấnPhạm Quốc030616125651

6.86.07.010.0CÐ TH 16C04/06/1998HảiĐặng Trí030616128852

6.46.07.06.0CÐ TH 16C03/08/1998LễNguyễn Trần Trọng030616130853

6.95.08.510.0CÐ TH 16D19/12/1998BìnhPhạm Thanh030616139154

6.14.08.09.0CÐ TH 16D10/06/1998CườngTrương Huy030616139355

6.45.07.59.0CÐ TH 16D09/10/1998ĐạiLê Văn030616140156

CÐ TH 16D21/10/1998MinhNguyễn Thanh030616144357

5.84.07.010.0CÐ TH 16D14/09/1998NamNguyễn Xuân030616144558

CÐ TH 16D10/04/1998PhátDương Đình030616145559

6.86.07.58.0CÐ TH 16D17/04/1998PhongLê030616145960

6.44.08.510.0CÐ TH 16D16/01/1998QuangLâm Thế030616146961

6.86.07.010.0CÐ TH 16D06/06/1996TháiVũ Duy030616148662

6.55.07.510.0CÐ TH 16D25/11/1998ThắngNguyễn Hữu030616148763

CÐ ĐTTT 15A17/02/97NhậtNgô Hoàng030815106664

7.16.08.09.0CÐ ĐTTT 15B06/01/97HoàngNguyễn Công030815115665

6.85.08.59.0CÐ ĐTTT 15B30/04/97VỹNguyễn Lê Triệu030815123766

7.97.08.510.0CÐ ĐTTT 16A26/03/1998HậuMai Xuân030816102567

CÐ ĐTTT 16A03/12/1998MinhPhan Lê Nhật030816105768

7.57.07.510.0CÐ ĐTTT 16A20/06/1998NghĩaKhương Trung030816106169

5.94.07.59.0CÐ ĐTTT 16A15/10/1996NinhNguyễn An030816106670

6.75.08.010.0CÐ ĐTTT 16A02/11/1998TiênHồ Lê Quý030816109771

5.54.06.59.0CÐ ĐTTT 16A15/10/1997TuấnHuỳnh Anh030816111472

6.35.07.010.0CÐ ĐTTT 16A02/12/1998TùngNguyễn Thanh030816111973
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6.55.07.510.0CÐ ĐTTT 16A04/01/1998TùngNguyễn Văn030816112074

6.14.08.09.0CÐ ĐTTT 16B04/02/1998ChâmHuỳnh Tấn030816114075
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NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 08 năm 2017

HKP 20163/3


